
STT Họ và tên Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
CMT/CCCD Nội dung thực hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú

1 Thái Hoàng Hồng Nga 19/10/1998 Bác sĩ y khoa 040198009004
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
05/08/2023 05/08/2024 đã hoàn thành

2 Lưu Thị Quỳnh 20/08/1999 Bác sĩ y khoa 042199004222 Khám, chữa bệnh nội khoa 14/08/2023 14/04/2025 đang thực hành

3 Đặng Thị Sương 28/03/1999 Bác sĩ đa khoa 040199012216 Khám, chữa bệnh nội khoa 17/08/2023 01/12/2024 đã hoàn thành

4 Nguyễn Thanh Hà 26/08/1999 Bác sĩ y khoa 040199015659 Khám, chữa bệnh nội khoa 17/08/2023 17/02/2025 đang thực hành

5 Viên Thị Minh Trang 21/01/1999 Bác sĩ y khoa 042199004723 Khám, chữa bệnh nội khoa 17/08/2023 28/02/2025 đã hoàn thành

6 Nguyễn Xuân Thắng 26/02/1999 Bác sĩ y khoa 040099016770 Khám, chữa bệnh ngoại khoa 21/08/2023 21/02/2024 đã hoàn thành

7 Mai Sư Hào 22/02/1999 Bác sĩ y khoa 040099019432 Khám, chữa bệnh nội khoa 28/08/2023 01/12/2024 đã hoàn thành

8 Huỳnh Kim Phong 19/09/1996 Bác sĩ y khoa 052096017075 Khám, chữa bệnh ngoại khoa 25/09/2023 25/03/2025 đang thực hành

9 Nguyễn Thị Thủy Quyên 18/09/1998 Bác sĩ y khoa 040198029991 Khám, chữa bệnh ngoại khoa 25/09/2023 25/03/2025 đang thực hành
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STT Họ và tên Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
CMT/CCCD Nội dung thực hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú

10 Hồ Thị Ngọc Ánh 18/09/2001
Cử nhân điều 

dưỡng
040301013178

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
02/10/2023 02/07/2024 đã hoàn thành

11 Phạm Thị Hảo 21/12/2001
Cử nhân điều 

dưỡng
042301001428

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
02/10/2023 02/07/2024 đã hoàn thành

12 Trịnh Thị Minh Nguyệt 13/05/1999 Bác sĩ y khoa 040199004935 Khám, chữa bệnh nội khoa 09/10/2023 18/11/2024 đã hoàn thành

13 Lục Thị Mai Anh 26/09/2001
Cử nhân điều 

dưỡng
040301025259

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
10/10/2023 10/07/2024 đã hoàn thành

14 Lê Thị Hồng Vinh 04/05/1999 Bác sĩ y khoa 040199014113 Khám, chữa bệnh nội khoa 23/10/2023 23/05/2025 đang thực hành

15 Nguyễn Thị Thùy Dương 11/02/1999 Bác sĩ y khoa 040199006992 Khám, chữa bệnh nội khoa 25/10/2023 25/04/2025 đang thực hành

16 Nguyễn Đặng Đức 24/08/1995 Bác sĩ y khoa 040095003766 Khám, chữa bệnh nội khoa 30/10/2023 30/04/2025 đang thực hành

17 Nguyễn Thị Tuyết Mai 15/02/1998 Bác sĩ y khoa 040198015876 Khám, chữa bệnh nội khoa 30/10/2023 30/04/2025 đang thực hành

18 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 16/02/1999 Bác sĩ y khoa 040199015362
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
30/10/2023 22/12/2024 đã hoàn thành

19 Lê Đức Thế 25/10/1995 Bác sĩ y khoa 040095014032
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
30/10/2023 01/12/2024 đã hoàn thành

20 Hồ Sỹ Hướng 02/03/1999 Bác sĩ y khoa 040099009664 Khám, chữa bệnh ngoại khoa 30/10/2023 30/04/2025 đang thực hành



STT Họ và tên Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
CMT/CCCD Nội dung thực hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú

21 Nguyễn Thị Nga 11/10/2001
Cử nhân điều 

dưỡng
040301015312

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
01/11/2023 01/08/2024 đã hoàn thành

22 Trần Thị Nghĩa 04/05/1995
Bác sĩ y học cổ 

truyền
040195010550 Thực hành Hồi sức cấp cứu 02/11/2023 02/02/2024 đã hoàn thành

23 Đào Thị Thu Hương 20/09/2001

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học

042301012525

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học

06/11/2023 06/08/2024 đã hoàn thành

24 Bùi Thị Quỳnh Giang 11/09/1999 Bác sĩ y khoa 040199021007 Khám, chữa bệnh nội khoa 20/11/2023 31/08/2024 đã hoàn thành

25 Nguyễn Thị Kim Oanh 13/12/1999 Bác sĩ y khoa 040199023394 Khám, chữa bệnh nhi khoa 01/12/2023 01/03/2025 đang thực hành

26 Hồ Hà My 08/08/1999 Bác sĩ y khoa 040199025424 Khám, chữa bệnh nội khoa 18/12/2023 18/06/2025 đang thực hành

27 Trần Thị Loan 18/08/1999 Bác sĩ y khoa 040199015181 Khám, chữa bệnh nội khoa 11/12/2023 11/06/2025 đang thực hành

28 Trần Thị Vân Quỳnh 28/10/1999 Bác sĩ y khoa 042199013644
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
18/12/2023 31/12/2024 đã hoàn thành

29 Đinh Thị Mận 02/02/1999 Bác sĩ y khoa 040199014469 Khám, chữa bệnh nội khoa 29/12/2023 07/08/2025 đang thực hành

30 Trần Quang Minh 19/10/1999 Bác sĩ đa khoa 040099000949
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
08/01/2024 09/05/2025 đang thực hành

31 Lê Thị Kiều Linh 09/07/1996
Bác sĩ y học cổ 

truyền
040196001174 Thực hành Hồi sức cấp cứu 09/01/2024 09/04/2024 đã hoàn thành



STT Họ và tên Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
CMT/CCCD Nội dung thực hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú

32 Mai Thị Thảo 07/09/1999 Bác sĩ y khoa 038199003638
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
22/01/2024 22/12/2024 đã hoàn thành

33 Đào Tiến Đạt 15/06/1999 Bác sĩ y khoa 040099003027
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
04/03/2024 26/09/2025 đang thực hành

34 Phạm Văn Hạnh 10/10/1998 Bác sĩ y khoa 040098027383
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
04/03/2024 14/03/2025 đang thực hành

35 Phan Đăng Mạnh 18/10/1999 Bác sĩ y khoa 042099004086
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
11/03/2024 18/08/2024 đã hoàn thành

36 Phạm Đức Tài 13/04/1998
Bác sĩ y học cổ 

truyền
040098007402 Thực hành Hồi sức cấp cứu 11/03/2024 11/06/2024 đã hoàn thành

37 Nguyễn Khánh Linh 06/01/1998 Bác sĩ đa khoa 040198008224
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
19/03/2024 16/02/2025 đã hoàn thành

38 Hồ Thị Diệp Anh 16/06/1999 Bác sĩ y khoa 040199020218
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
25/03/2024 25/03/2025 đang thực hành

39 Nguyễn Trọng Trải 30/03/1999 Bác sĩ y khoa 040099015621
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
25/03/2024 25/03/2025 đang thực hành

40 Đặng Thị Oanh 26/07/1993
Cao đẳng điều 

dưỡng
040193010527

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân Cao đẳng Điều 

dưỡng

15/04/2024 15/10/2024 đã hoàn thành

41 Nguyễn Thị Thành 03/10/1993
Cử nhân điều 

dưỡng
040193026923

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
15/04/2024 15/10/2024 đã hoàn thành

42 Hoàng Ngọc Quỳnh 25/09/2000
Cử nhân điều 

dưỡng
040300021366

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
15/04/2024 15/10/2024 đã hoàn thành



STT Họ và tên Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
CMT/CCCD Nội dung thực hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú

43 Trần Thị Linh 22/12/1998 Bác sĩ y khoa 040198011224
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
24/04/2024 24/04/2025 đang thực hành

44 Đặng Thị Lộc 01/05/1998 Bác sĩ y khoa 040198010546
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
24/04/2024 28/06/2025 đang thực hành

45 Nguyễn Trung Công 18/06/1997 Bác sĩ đa khoa 040097029466
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
06/05/2024 06/08/2024 đã hoàn thành

46 Phạm Thị Bảo Châu 12/02/1999 Bác sĩ đa khoa 040199015078
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
07/05/2024 07/05/2025 đang thực hành

47 Trần Hồng Quân 22/06/1997 Bác sĩ y khoa 042097006807
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
13/05/2024 02/10/2025 đang thực hành

48 Phạm Thị Thương 16/07/1998
Bác sĩ y học cổ 

truyền
040198008164 Thực hành Hồi sức cấp cứu 10/06/2024 10/09/2024 đã hoàn thành

49 Trần Anh Đào 10/01/1989

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học

040089002276

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học

21/06/2024 21/12/2024 đã hoàn thành

50 Nguyễn Thị Anh Thư 06/08/2003
Cao đẳng điều 

dưỡng
040303017984

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân Cao đẳng Điều 

dưỡng

08/07/2024 26/01/2025 đã hoàn thành

51 Nguyễn Hà Trang 14/07/2000
Bác sĩ Răng 

hàm mặt
042300000836

Khám bệnh, chữa bệnh răng 

hàm mặt
15/07/2024 15/07/2025 đang thực hành

52 Trần Thị Linh 28/10/1999 Bác sĩ y khoa 040199014882
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
15/07/2024 15/07/2025 đang thực hành

53 Ngô Thúy Hằng 07/11/2000 Bác sĩ y khoa 040300011732
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
15/07/2024 15/08/2024 đã hoàn thành
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54 Lê Thị Hoài 05/01/1999 Bác sĩ y khoa 040199014316
Thực hành khám bệnh, chữa 

bệnh Hồi sức cấp cứu
22/07/2024 22/10/2024 đã hoàn thành

55 Nguyễn Thị Hương Mơ 07/11/2000 Bác sĩ y khoa 040300023521
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
15/07/2024 15/07/2025 đang thực hành

56 Nguyễn Thị Hạnh 27/11/2000 Bác sĩ y khoa 040300018026
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
11/07/2024 11/07/2025 đang thực hành

57 Lê Thị Thanh Lam 10/01/1999 Bác sĩ y khoa 040199020870
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
22/07/2024 22/07/2025 đang thực hành

58 Lê Thị Hằng 06/07/1999 Bác sĩ y khoa 040199013198
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
15/07/2024 15/07/2025 đang thực hành

59 Trần Thị Khánh Huyền 13/06/2000 Bác sĩ y khoa 040300020158
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
15/07/2024 15/07/2025 đang thực hành

60 Nguyễn Khánh Linh 18/09/2000 Bác sĩ y khoa 040300018341
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
15/07/2024 15/07/2025 đang thực hành

61 Đào Thái Ngọc Quỳnh 21/10/2000 Bác sĩ y khoa 040300000885
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
15/07/2024 15/07/2025 đang thực hành

62 Nguyễn Sỹ Phú 20/08/1998 Bác sĩ y khoa 040098003836
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
15/07/2024 15/07/2025 đang thực hành

63 Lê Bá Thịnh 27/02/2000 Bác sĩ y khoa 040200014015
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
22/07/2024 22/07/2025 đang thực hành

64 Lăng Thị Thanh Trà 30/08/1999 Bác sĩ y khoa 040199023249
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
08/08/2024 08/08/2025 đang thực hành
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65 Nguyễn Trung Sĩ 10/06/1997 Bác sĩ y khoa 044097004953
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
12/08/2024 12/08/2025 đang thực hành

66 Nguyễn Thị Hoài 28/01/2000 Bác sĩ y khoa 040300025412
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
12/08/2024 12/08/2025 đang thực hành

67 Lê Thị Lệ Quỳnh 09/08/2000 Bác sĩ y khoa 040300010386
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
12/08/2024 12/08/2025 đang thực hành

68 Nghiêm Thị Ngọc Ánh 02/09/2000 Bác sĩ y khoa 042300008640
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
12/08/2024 12/08/2025 đang thực hành

69 Hồ Thị Thắm 10/12/2000 Bác sĩ y khoa 040300019667
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
12/08/2024 12/09/2024 đã hoàn thành

70 Lưu Thị Thùy Linh 23/02/2000 Bác sĩ y khoa 040300018303
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
19/08/2024 19/08/2025 đang thực hành

71 Phan Thị Huệ Anh 30/03/2000 Bác sĩ y khoa 042300011471
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
19/08/2024 19/08/2025 đang thực hành

72 Nguyễn Thị Hiền 10/12/1992
Cao đẳng điều 

dưỡng
040192027829

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân Cao đẳng Điều 

dưỡng

26/08/2024 26/02/2025 đã hoàn thành

73 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 12/04/2000 Bác sĩ y khoa 040300003551
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
04/09/2024 04/09/2025 đang thực hành

74 Nguyễn Tất Hào 12/02/1998 Bác sĩ y khoa 040098010242
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
05/09/2024 05/09/2025 đang thực hành

75 Hoàng Thị Khánh Xuân 18/01/2000
Bác sĩ y học cổ 

truyền
042300012255 Bác sĩ y học cổ truyền 05/09/2024 05/09/2025 đang thực hành
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76 Lương Thị Hoài Thương 12/04/1999 Bác sĩ y khoa 040199015281
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
09/09/2024 09/09/2025 đang thực hành

77 Lê Thị Diệu Linh 30/05/1995
Cử nhân điều 

dưỡng
040195035803

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
09/09/2024 09/03/2025 đã hoàn thành

78 Hoàng Thị Phương 04/03/1995
Cao đẳng điều 

dưỡng
040195002696

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân Cao đẳng Điều 

dưỡng

09/09/2024 09/03/2025 đã hoàn thành

79 Đậu Việt Anh 23/11/2002

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học

040202020781

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học

09/09/2024 09/03/2025 đã hoàn thành

80 Nguyễn An Mậm 22/08/1999 Bác sĩ y khoa 040099012166
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
09/09/2024 09/09/2025 đang thực hành

81 Nguyễn Thị Quỳnh 07/03/2002
Cử nhân điều 

dưỡng
040302000905

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
09/09/2024 09/05/2025 đang thực hành

82 Nguyễn Thị Thùy Linh 29/10/2002
Cử nhân điều 

dưỡng
040302002589

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
09/09/2024 09/03/2025 đã hoàn thành

83 Nguyễn Trường Duy 27/01/1998 Bác sĩ y khoa 040098016952
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
10/09/2024 10/09/2025 đang thực hành

84 Nguyễn Thị Tùng 20/11/1990
Cao đẳng điều 

dưỡng
040190018300

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng Điều dưỡng
10/09/2024 10/03/2025 đã hoàn thành

85 Nguyễn Thị Thúy Hằng 06/03/2002
Cử nhân điều 

dưỡng
040302017554

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
10/09/2024 10/03/2025 đã hoàn thành

86 Đặng Thị Ngọc Hà 24/05/2002
Cử nhân điều 

dưỡng
040302018157

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
10/09/2024 10/03/2025 đã hoàn thành
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87 Nguyễn Thị Yến 22/12/2000 Bác sĩ y khoa 040300013888
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
16/09/2024 16/09/2025 đang thực hành

88 Nguyễn Thị Hà 06/03/1985
Cử nhân điều 

dưỡng
040185020499

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
20/09/2024 20/03/2025 đã hoàn thành

89 Lương Thị Nhung 20/06/1989
Cao đẳng điều 

dưỡng
040189023203

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
23/09/2024 23/03/2025 đã hoàn thành

90 Lê Thị Thúy Kiều 02/11/1993
Cao đẳng điều 

dưỡng
060193018599

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
23/09/2024 23/03/2025 đã hoàn thành

91 Đặng Thị Thanh 20/11/1991
Cao đẳng điều 

dưỡng
040191015154

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
23/09/2024 23/03/2025 đã hoàn thành

92 Nguyễn Thị Xuân 02/12/1989
Cao đẳng điều 

dưỡng
040189030565

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
23/09/2024 23/03/2025 đã hoàn thành

93 Võ Thị Hạnh 02/04/1984
Điều dưỡng 

trung học
040184033449

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Điều dưỡng trung học
23/09/2024 23/03/2025 đã hoàn thành

94 Nguyễn Thị Tố Uyên 11/12/2002
Cử nhân điều 

dưỡng
042302002855

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
23/09/2024 23/03/2025 đã hoàn thành

95 Nguyễn Thị Huyền 04/02/1996
Cao đẳng điều 

dưỡng
040196015722

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
23/09/2024 23/03/2025 đã hoàn thành

96 Nguyễn Thị Hoàn Mỹ 12/03/2000 Bác sĩ y khoa 040300016125
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
23/09/2024 23/09/2025 đang thực hành

97 Nguyễn Ngọc Hùng 08/08/1998 Bác sĩ y khoa 040098001358
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
02/08/2024 02/8/2025 đang thực hành



STT Họ và tên Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
CMT/CCCD Nội dung thực hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú

98 Nguyễn Đình Nam 07/04/1999 Bác sĩ y khoa 040099001530
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
23/09/2024 23/09/2025 đang thực hành

99 Phan Thị Tú Uyên 01/09/2000 Bác sĩ y khoa 040300022610
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
01/10/2024 01/10/2025 đang thực hành

100 Vi Thị Hồng Muôn 15/08/2000 Bác sĩ y khoa 040300017350
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
01/10/2024 01/10/2025 đang thực hành

101 Nguyễn Thị Nga 01/08/2000 Bác sĩ y khoa 040300026084
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
01/10/2024 01/10/2025 đang thực hành

102 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung 08/05/2000 Bác sĩ y khoa 040300025046
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
01/10/2024 01/10/2025 đang thực hành

103 Nguyễn Thị Thu Huyền 07/08/2002
Cử nhân điều 

dưỡng
040302004461

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
01/10/2024 01/04/2025 đang thực hành

104 Nguyễn Thị Tú 22/09/2000 Bác sĩ y khoa 040300021322
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
08/10/2024 08/10/2025 đang thực hành

105 Nguyễn Anh Đức 13/03/2000 Bác sĩ y khoa 040200012984
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
14/10/2024 14/10/2025 đang thực hành

106 Phan Thị Giang 08/07/1999 Bác sĩ y khoa 040199008989
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
15/10/2024 15/10/2025 đang thực hành

107 Phạm Thị Huyên 01/07/2000 Bác sĩ y khoa 040300018386
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
24/10/2024 24/10/2025 đang thực hành

108 Nguyễn Thị Trang 20/02/2000 Bác sĩ y khoa 040300008628
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
11/11/2024 11/11/2025 đang thực hành



STT Họ và tên Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
CMT/CCCD Nội dung thực hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú

109 Đặng Thị Anh Tú 02/10/1984
Cử nhân điều 

dưỡng
040184033676

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
10/12/2024 10/01/2025 đã hoàn thành

110 Lê Thị Tú 20/10/2000 Bác sĩ y khoa 040300019157
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
30/12/2024 30/12/2025 đang thực hành

111 Nguyễn Nai 25/02/1998 Bác sĩ y khoa 040098009783
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
07/01/2025 07/01/2026 đang thực hành

112 Nguyễn Thị Lan 18/04/1999 Bác sĩ y khoa 040199025371
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
17/02/2025 17/02/2026 đang thực hành

113 Nguyễn Thị Lương 20/06/1999 Bác sĩ y khoa 040199023277
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
17/02/2025 17/02/2026 đang thực hành

114 Phan Thị Liên Chi 20/10/1982
Trung cấp Y sĩ 

Y học cổ truyền
040182037513

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn trung cấp y sĩ y học cổ 

truyền

17/02/2025 17/05/2025 đang thực hành

115 Lê Thị Thư 05/07/2000 Bác sĩ y khoa 040300027506
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
03/03/2025 03/03/2026 đang thực hành

116 Nguyễn Thị Thu Uyên 14/09/1999
Cử nhân điều 

dưỡng
040199013453

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
19/03/2025 19/09/2025 đang thực hành

117 Văn Thị Linh 14/02/2002
Cử nhân điều 

dưỡng
040302006630

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
19/03/2025 19/09/2025 đang thực hành

118 Trần Thị Hạnh 22/07/1996
Cao đẳng điều 

dưỡng
0440196024985

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
19/03/2025 19/09/2025 đang thực hành

119 Lương Minh Quân 12/2/2000 Bác sĩ y khoa 040200017303
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
13/02/2025 13/2/2026 đang thực hành



STT Họ và tên Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
CMT/CCCD Nội dung thực hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú

120 Võ Văn Hải 10/3/1994 Bác sĩ y khoa 040094011695
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
13/02/2025 13/2/2026 đang thực hành

121 Phan Thị Bảo Ngọc 16/6/2000 Bác sĩ y khoa 042300006663
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
13/02/2025 13/2/2026 đang thực hành

122 Nguyễn Tuấn Đạo 8/9/2000 Bác sĩ y khoa 040200013544
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
13/02/2025 13/2/2026 đang thực hành

123 Nguyễn Cảnh Cầm 10/3/1999 Bác sĩ y khoa 040099022998
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
13/02/2025 13/2/2026 đang thực hành

124 Đặng Thị Hồng Thắm 15/1/2000 Bác sĩ y khoa 040300007785
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
13/02/2025 13/2/2026 đang thực hành

125 Văn Tiến Bảo 24/10/2000 Bác sĩ y khoa 040200025109
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
13/02/2025 13/2/2026 đang thực hành

126 Nguyễn Thị Linh 16/6/1998 Bác sĩ y khoa 042198005361
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
13/02/2025 13/6/2025 đang thực hành

127 Hồ Thị Hà 11/2/2000 Bác sĩ y khoa 040300025064
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
13/02/2025 13/2/2026 đang thực hành

128 Vũ Tuyết Mai 2/1/2000 Bác sĩ y khoa 064300006075
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
13/02/2025 13/2/2026 đang thực hành

129 Nguyễn Thị Phương Nhi 14/9/2000 Bác sĩ y khoa 040300005789
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
13/02/2025 13/2/2026 đang thực hành

130 Lê Trần Tùng 19/6/2001
Cử nhân dinh 

dưỡng
040201014446 Cử nhân dinh dưỡng 13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành



STT Họ và tên Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
CMT/CCCD Nội dung thực hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú

131 Từ Thị Ngọc 25/11/1995
Cử nhân điều 

dưỡng 
042195001181

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

132 Trần Thị Hằng 26/9/1992
Cử nhân điều 

dưỡng 
040192025963

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

133 Bùi Thị Bích 12/5/2002
Cử nhân điều 

dưỡng 
042302012150

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

134 Nguyễn Thị Mai Sương 1/8/1995
Cử nhân điều 

dưỡng 
040195022509

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

135 Trần Thị Lan Nhi 8/5/2000
Cử nhân điều 

dưỡng 
040300012624

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

136 Phan Văn Sứ 5/6/2001
Cử nhân điều 

dưỡng 
046201011293

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

137 Đặng Thị Mỹ Linh 15/5/1998
Cử nhân điều 

dưỡng 
040198021276

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

138 Hoàng Thị Thu Hiên 13/4/2001
Cử nhân điều 

dưỡng 
040301023029

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

139 Nguyễn Thúy Hằng 12/6/1992
Cử nhân điều 

dưỡng 
040192030123

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

140 Nguyễn Thị Nhất 12/2/1991
Cử nhân điều 

dưỡng 
038191019579

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

141 Vũ Thị Trà Giang 12/7/2001
Cử nhân điều 

dưỡng 
040301010450

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành



STT Họ và tên Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
CMT/CCCD Nội dung thực hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú

142 Lê Ngọc Thành Vinh 30/6/2002
Cử nhân điều 

dưỡng 
040202022323

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

143 Nguyễn Thị Hằng 7/12/1997
Cử nhân điều 

dưỡng 
040197008479

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

144 Phạm Thị Hương 18/10/1990
Cử nhân điều 

dưỡng 
040190021699

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

145 Thái Thị Dung 24/1/1993
Cao đẳng điều 

dưỡng
040193026817

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

146 Nguyễn Thị Thùy Linh 1/6/1997
Cao đẳng điều 

dưỡng
040197019806

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

147 Vũ Thị Vân Anh 1/12/1994
Cao đẳng điều 

dưỡng
040194037705

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

148 Nguyễn Thị Hân 17/7/1995
Cao đẳng điều 

dưỡng
040195024641

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

149 Nguyễn Thị Hoa 25/7/1991
Cao đẳng điều 

dưỡng
040191008794

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

150 Phạm Thị Thu Hương 1/5/1995
Cao đẳng điều 

dưỡng
040195003726

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

151 Nguyễn Thị Ngọc Chi 9/4/1996
Cao đẳng điều 

dưỡng
040196016536

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

152 Phan Nguyễn Văn Lương 5/7/2001
Cao đẳng điều 

dưỡng
040201023666

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành



STT Họ và tên Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
CMT/CCCD Nội dung thực hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú

153 Cao Thị Trà 2/4/1995
Cao đẳng điều 

dưỡng
040195003582

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

154 Lê Thị Thanh Hương 26/2/1999
Cao đẳng điều 

dưỡng
040199014465

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

155 Hồ Thị Vân Anh 21/5/1990
Cao đẳng điều 

dưỡng
040190028568

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

156 Nguyễn Anh Dũng 24/11/2003
Cao đẳng điều 

dưỡng
042203009417

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
13/02/2025 13/8/2025 đang thực hành

157 Nguyễn Hồng Anh 27/07/1999 Bác sĩ đa khoa 040099002834
Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ 

y khoa
10/03/2025 10/07/2025 đang thực hành

158 Hà Thị Minh 1/11/1997
Cao đẳng điều 

dưỡng
042197011891

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
14/03/2025 14/09/2025 đang thực hành

159 Trương Thị Cẩm Tú 19/4/2002
Cử nhân điều 

dưỡng
040302002579

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
17/03/2025 17/09/2025 đang thực hành

160 Nguyễn Thảo Vi 25/7/2001
Cử nhân điều 

dưỡng
040301003818

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
17/03/2025 17/09/2025 đang thực hành

161 Nguyễn Thị Yến 16/3/1998
Cao đẳng điều 

dưỡng
040198017907

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
17/03/2025 17/09/2025 đang thực hành

162 Nguyễn Thị Nga 5/10/1986
Cao đẳng điều 

dưỡng
040186026143

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
17/03/2025 17/09/2025 đang thực hành

163 Phan Thị Thương 26/2/1999
Cử nhân điều 

dưỡng 
040199019049

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng 
17/03/2025 17/09/2025 đang thực hành



STT Họ và tên Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
CMT/CCCD Nội dung thực hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú

164 Lê Thị Phương Dung 27/1/1997
Cao đẳng điều 

dưỡng
040197008448

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cao đẳng điều dưỡng
17/03/2025 17/09/2025 đang thực hành

165 Cao Thị Khánh 29/1/2000
Cử nhân điều 

dưỡng
040300013489

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
17/03/2025 17/09/2025 đang thực hành

166 Nguyễn Văn Hiển 7/7/2000
Cử nhân điều 

dưỡng
064200013579

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
17/03/2025 17/09/2025 đang thực hành

167 Trần Thị Nghĩa 26/6/1995
Cử nhân điều 

dưỡng
040195030960

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng
24/03/2025 24/09/2025 đang thực hành

Danh sách cập nhật đến ngày 23/03/2025


